
DynaVision
Programmable Xtreme
cho CDO
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Bộ điều khiển điện tử với độ tin cậy cao và linh hoạt dành cho bóng đèn CDO; thiết kế
tiết kiệm năng lượng nhờ tích hợp tính năng điều khiển và hạn chế chi phí bảo dưỡng

vì có tuổi thọ cực cao (80.000 giờ) và tính năng bảo vệ chống sét. Dòng sản phẩm bộ
điều khiển DynaVision Programmable là nền tảng hoàn hảo cho mọi giải pháp quản

lý chiếu sáng.

Dữ liệu sản phẩm

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào 208-240-277 V

Tần số dòng 50 to 60 Hz

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Hệ số công suất 50% tải (Tối thiểu) 0,98

Dòng điện rò rỉ xuống đất (Tối đa) 0,7 mA

Chiều rộng dòng khởi động 0,47 ms

Dòng điện đầu vào (Danh định) 0.77 A

Đỉnh dòng khởi động (Danh định) 52 A

Số lượng sản phẩm trên MCB (16A Loại B)

(Danh định)

5

 

Đi dây

Chiều dài cáp từ thiết bị tới bóng đèn 10 m

Loại đầu nối Sê-ri WAGO 804

 

Nhiệt độ

Dãy nhiệt độ màu ánh sáng -30 °C đến 55 °C

Nhiệt độ vỏ trong suốt tuổi thọ (Danh

định)

80 °C

 

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Giao diện điều khiển PROG

 

Cơ khí và vỏ đèn

Vỏ đèn Q

 

Phê duyệt và ứng dụng

Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt) EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Tiêu chuẩn an toàn IEC 607, 609, 926, 928 [Không có tiêu chuẩn

cho bộ điều khiển bóng đèn HID. Yêu cầu

trong các tiêu chuẩn này phải được đáp ứng

để đảm bảo tính hợp quy của sản phẩm.]
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Tiêu chuẩn môi trường ISO 14001

Dấu phê duyệt Dấu F Dấu CE chứng nhận ENEC Chứng nhận

VDE-EMV

 

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Tên sản phẩm đầy đủ HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V

Mã sản phẩm đầy đủ 871829166922700

Mã đơn hàng 913700693266

Số vật liệu (12NC) 913700693266

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp 8718291669227

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 12

EAN/UPC - Vỏ 8718291669234

Bản vẽ kích thước
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A2 Product D1 C1 A1 A2 B1 B2

HID-DV PROG Xt 150

CDO Q 208-277V

4,5 mm 40,0 mm 150,0 mm 133,6 mm 90,0 mm 70,0 mm

DynaVision Programmable Xtreme cho CDO
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